
Xã Nội Bài
(Huyện Sóc Sơn cũ)

Nút giao IC3
Bình Xuyên

Trạm thu phí
Đầu tuyến: Km6
(Điểm đầu HN)

XE LOẠI 1

MỨC PHÍ ETC
Km6 - IC3

XE LOẠI 5

XE LOẠI 2

XE LOẠI 3

XE LOẠI 4

23.520
35.840

48.160

59.360
95.200

Nội Bài
Lào Cai

EXPRESSWAY

CT.05

Nút giao IC8
Phù Ninh

Nút giao IC9
Phú Thọ

Nút giao IC10
Cẩm Khê

Nút giao IC11
Hạ Hòa

Nút giao IC6
Văn Phú

Nút giao IC7
Việt Trì

Nút giao IC4
Tam Đảo

Nút giao IC12
Văn Phú

Nút giao IC14
Mậu A

Nút giao IC16
Bảo Hà

Nút giao
Phố Lu Nút giao IC17

Xã Gia Phú - Tỉnh Lào Cai

Trạm thu phí
Cuối tuyến: Km237
(Điểm cuối Lào Cai)

XE LOẠI 1

MỨC PHÍ ETC
IC17 - KM237

XE LOẠI 5

XE LOẠI 2

XE LOẠI 3

XE LOẠI 4

8.960
14.560

20.160

31.360
53.760

XE LOẠI 1

MỨC PHÍ ETC
PHỐ LU - IC17

XE LOẠI 5

XE LOẠI 2

XE LOẠI 3

XE LOẠI 4

8.960
14.560

20.160

25.760
41.440

XE LOẠI 1

MỨC PHÍ ETC
IC16 - PHỐ LU

XE LOẠI 5

XE LOẠI 2

XE LOẠI 3

XE LOẠI 4

26.880
41.440

56.000

70.560
112.000

XE LOẠI 1

MỨC PHÍ ETC
IC14 - IC16

XE LOẠI 5

XE LOẠI 2

XE LOẠI 3

XE LOẠI 4

53.760
80.640

107.520

134.400
215.040

XE LOẠI 1

MỨC PHÍ ETC
IC12- IC14

XE LOẠI 5

XE LOẠI 2

XE LOẠI 3

XE LOẠI 4

42.560
64.960

86.240

107.520
171.360

XE LOẠI 1

MỨC PHÍ ETC
IC11 - IC12

XE LOẠI 5

XE LOẠI 2

XE LOẠI 3

XE LOẠI 4

25.760
40.320

53.760

67.200
107.520

XE LOẠI 1

MỨC PHÍ ETC
IC10 - IC11

XE LOẠI 5

XE LOẠI 2

XE LOẠI 3

XE LOẠI 4

30.240
48.160

63.840

80.640
128.800

XE LOẠI 1

MỨC PHÍ ETC
IC9 - IC10

XE LOẠI 5

XE LOẠI 2

XE LOẠI 3

XE LOẠI 4

20.160
31.360

40.320

52.640
85.120

XE LOẠI 1

MỨC PHÍ ETC
IC8 - IC9

XE LOẠI 5

XE LOẠI 2

XE LOẠI 3

XE LOẠI 4

17.920
28.000

38.080

48.160
77.280

XE LOẠI 1

MỨC PHÍ ETC
IC7 - IC8

XE LOẠI 5

XE LOẠI 2

XE LOẠI 3

XE LOẠI 4

8.960
13.440

17.920

23.520
38.080

XE LOẠI 1

MỨC PHÍ ETC
IC6 - IC7

XE LOẠI 5

XE LOẠI 2

XE LOẠI 3

XE LOẠI 4

13.440
21.280

29.120

36.960
59.360

XE LOẠI 1

MỨC PHÍ ETC
IC4 - IC6

XE LOẠI 5

XE LOẠI 2

XE LOẠI 3

XE LOẠI 4

23.520
33.600

47.040

59.360
95.200

XE LOẠI 1

MỨC PHÍ ETC
IC3 - IC4

XE LOẠI 5

XE LOẠI 2

XE LOẠI 3

XE LOẠI 4

16.800
26.880

35.840

44.800
72.800

TỔNG HỢP SƠ ĐỒ VÀ MỨC PHÍ ETC
TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI


